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Thành phần cho 1 viên
Cetirizin hydrochlorid (dưới dạng vi nang).......10mg

8616SX
Tá dược vừa đủ 1 viên
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_ UBND TINH HA TINH
CONG TY CP DUOC HA TINH

MAU NHAN VI, HOP XIN DANG KY
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Indication, contraindication, adminlstration dosage and
other infomation: See the leaflet enclosed.
Specification: In-house.
Storage: Keep in a dry place, below 30°C, protected from light

  
    

 

  

    

  

KEEP OUT OF REACH THE CHILDREN

READ CAREFULLY THE LEAFLET BEFORE USE

SĐK/Reg.No :

Số lô SX
Ngày sx
Han dung
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Thành phần cho 1 viên Lọ 100 viên nang cứng Bảo quản: Nơi khô mát, nhiệt độ
Cetirizin hydrochlorid VINANG aid

\ tu Chuẩn ap dung(dưới đạng vi nang) .....10mg Bi xã Nữ Hợ lây Sĩ em”
Tá dược vừa đủ 1 viên Đọc kỹ hướng dẫnsử

— Chỉ định, chống chỉ định, liều khi dùng
dùng và cách dùng: SDK: hy

Xem tờ hướng dẫn sử dụng bên Ngày SX. -
Số lôby"trong hép

Cetirzin hydrochlond (didi dang vi nang) .....1Omg
CONG TY CP DƯỢC HÀ TINH

— 167 Ha Huy Tap, Tp. Ha Tinh 4

™ eu a Bote gre)pone 2/8 MAMIPHAR Te! 039 3855906'Fax 039 3656821 wf.
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Y

Hộp 1 lọ x 100 viên nang cứng Bảo quản: Nơi khô mát, nhiệt độ dưới1 |Hộp1 lọ x 100 viên nang cứng.“Thanh phn cho 4 vidn SỨC, tinh dnh sang |

. €etirizin hydrochlorid (đưới dạng vỉ nang) ....tìng| ; 5 ải
Tádược vừa đủ † viên : Tiêu chuẩn áp dụng :TCCS

ị Đềxatầm tay củatrẻ em
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Chỉ định, chóng chỉ định, liều
dùng và cách dùng:
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UBND TỈNH HÀ TĨNH
CÔNG TY CP DƯỢC HÀ TĨNH X .167 Ha Huy Tap TP Ha Tinh MAU NHAN LO, HOP XIN DANG KY
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Thanh phan cho 4 vién Lọ 200 viên nang cứng Bảo quản: Nơi khô mát, nhiệÈđộ-dưới -
Cetlrizin hydrochtorid 30¢, tránh ánh sảng
(dưới dạng vi nang)...t0mg WI NANG oeacer,ees

Bug)" (Bueu 1aBuep Lanp)puonpountyuzuger Tá dược vừa đủ 1 viên Đọckỹhướng dẫn sử dụng |
Chỉ định, chống chỉ định, liều khi dùng |

dùng và cách dùng: SDK: |
Xem tờ hướng dẫn sử dụng bên : / |
trong hộp NV 1

ONVN IA Cetirzin hydrochlord (du6i cangvinang) ...... „ |
a> CONG TY CP DUOC HA TINH

167 Ha Huy Tap, Tp Ha Tinh
HAGIPHAR Tại 039 3855906'Fax 039 3856821 Thuốc Kicho bệnh viện
 

Hộp 1 lọ x 200 viên nang cứng Bảo quản: Nơi khô mát, nhiệt độ dướiHộp 1 lọ x 200 viên nang cứng “Thanh phan cho4 vién adc, trénh ánh sáng

| Cetirizin hydrochiorid (dui dang vi nang) .....10mg Tiêu chuẩn áp dụng :TCCS

   
. Tá dượcvừađủ†viên

Đề xa tằm tay của trẻ em j
VI NANG VI NANG | Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước

khi dùng 5

SDK: a
Chỉ định, chóng chỉ định, liều Ngày SX:
dùng và cách dùng: | Số lô SX:

tố oy ete Xem tờ hướng dẫn sử dụng bên hơi sanedane | HD:
⁄ , trong hộp Zl ; ¿

“' Thuốc dùng cho bệnh viện
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UBND TỈNH HÀ TĨNH
CÔNG TY CP DƯỢC HÀ TĨNH §167 Hà Huy Tập TP Hà Tĩnh MẪU NHAN LỌ, HỘP XIN ĐĂNG KÝ

DT0393 854617 -Fax 0393856821

Thanh phần cho 1 viên Lọ 500 viên nang cứng Bảo quản: Nơi khô mắt, nhiệt độ dướ
Cetirizin hydrochiorid 3C, trảnh ánh sáng
(dưới dạng vi nang)..10ng Vi NANG Tiêu chuẩn áp dụng :TCCS
Tá dược vừa đủ 1 viên Đỗ xa tắm tay của trẻ

Đọc kỹ hướng dẫn si
Chỉ định, chống chỉ định, liều khi dùng 7
dùng và cách dùng: SDK:

Xem tờ hướng dẫn sử dụng bên Ngày SX:
trong hộp Số lô SX;

   
in 14 (d3 đen HD: |

=> CÔNG TY CP DƯỢC HÀ TĨNH tua NHIÒNHHEEHENIEN..mộ Je.
167 Ha Huy Tap.Tp HaTinh ì â a

fu," (ue uginp] puoxponyure) mADETAR Tol: 039 3855006"Fax 0993856821 Thuốc dùng cho bệnh ee„2 : Vj

ONVN IA

Hộp 1 lọ x 500 viên nang cứng Bảo quản: Nơi khô mát, nhiệt độ dướiHộp 1 lọ x 500 viên nang cứng “Thanh phin cho vién 3đC, tránh ánh sáng

Gstirizin hydrochlorid (dưới dạng vi nang) .....1Ũmg 4 :
Tá dược vừa đủ† viên Tiêu chuẩn áp dụng :TCCS

Đề xa tắm tay của trẻ em

'VI NANG VI NANG Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước
khi dùng

SĐK:

CETIRIZIN enon chồng ET UInH; wee CETIRIZIN Ngày aedùng và cách dùng: Số lô SX:
hi ss h ẫn sử dụng bên on ts : HD:Ceiainbycrochiord (ci dangvinang) ...{mg — XSm tờ hướng d Cefnhyo (ddan nang) ...410mg —- :

gh Sàn Z2 „“_ Thuốc dùng cho bệnh viện
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TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUÓC

VI NANG CETIRIZIN

Céng thirc: Cho 1 vién

Cetirizin hydrochlorid (dưới dạng vỉ nang) 10 mg

Tá dược vừa đủ 1 viên

(Tình bột sắn, Đường trắng, Titan dioxyd, Talc, Natri carboxymethylcellulose, Povidon, Nước

tinh khiết, Nang)

Đặc tính dược lực học:

Cetirizin là thuốc kháng histamin mạnh có tác dụng chống dị ứng, nhưng không gây buồn ngủ ở liều dược

lý. Cetirizin có tác dụng đối kháng chọn lọc ở thụ thể H;, nhưng hầu như không có tác dụng đến các thụ

thể khác, do vậy hầu như không có tác dụng đối kháng acetylcholin và không có tác dụng đối kháng

serotonin, Cetirizin ức chế giai đoạn sớm của phản ứng dị ứng qua trung gian histamin và cũng làm giảm

sự đi đời của các tế bào viêm và giảm giải phóng các chất trung gian ở giai đoạn muộn của phản ứng đị

ứng.

Đặc tính dược động học:

Nồng độ đỉnh trong máu ở mức 0,3 microgam/ml sau 30 đến 60 phút khi uống 1 liều 10 mg. Nửa đời

huyết tương xắp xi 11 giờ. Hap thu thuốc không thay đổi giữa các cá thể.

Độ thanh thải ở thận là 30 mi/phút và nửa đời thải trừ xấp xi 9 giờ. Cetirizin liên kết mạnh với protein

huyết tương (khoảng 93%).

Chí định điều trị:

Cetirizin được chỉ định trong điều trị triệu chứng viêm mũi dị ứng đai dẳng, viêm mũi dị ứng theo mùa,

mày đay mạn tính vô căn ở người lớn và trẻ em trên 12 tudi; viêm kết mạc dị ứng.

Cách dùng - Liều dùng:

Cetirizin có thể uống cùng hoặc ngoài bữa ăn.

Người lớn và trẻ em từ 6 tuổi trở lên uống 1 viên /ngày

Chống chỉ định:

- Những người có tiên sử dị ứng với cetirizin, với hydroxyzin

 

Thận trọng:

- Cần phải điều chỉnh liều ở người suy thận vừa hoặc nặng và người đang thẩm phân thận nhân tạo.

- Cần điều chỉnh liều ở người suy gan.

- Ở một số người bệnh sử dụng ceftirizin có hiện tượng ngủ gà, do vậy nên thận trọng khi lái xe, hoặc vận

hành máy, vì dé gây nguy hiểm. Tránh dùng đồng thời cetirizin với rượu và các thuốc ức chế thần kinh

trung ương, vì làm tăng thêm tác dụng của các thuốc này.

Sử dụng cho phụ nữ có thai và cho con bú:

Tuy cetirizin không gây quái thai ở động vật, nhưng không có những nghiên cứu đầy đủ trên người mang

thai, cho nên không nên dùng khi có thai.

Cetirizin bài tiết qua sữa, vì vậy người cho con bú không nên dùng.
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Tác động của thuốc khi lái xe và vận hành máy móc: Có thể gây hiện tượng ngủ gà vì vậy không nên
sử dụng thuốc khi lái xe và vận hành máy móc.

Tác dụng không mong muốn của thuốc:

- Thường găp: Hay gặp nhất là hiện tượng ngủ gà. Tỉ lệ gây nên phụ thuộc vào liều dùng.
Ngoài ra thuốc còn gây mệt mỏi, khô miệng, viêm họng, chóng mặt, nhức đầu, buồn nôn.

- Ắ†gặp: Chán ăn hoặc tăng thèm ăn, bí tiểu, đỏ bừng, tăng tiết nước bọt.
- Hiểm gặp: Thiếu máu tan máu, giảm tiểu cầu, hạ huyết áp nặng, choáng phản vệ, viêm gan, ứ mật, viêm
cầu thận.

Thông báo cho Bác sỹ những tác dụng không mong muỗn gặp phải khi sử dụng thuốc.
Tương tác với các thuốc khác:

Đến nay chưa thấy tương tác đáng ké với các thuốc khác. Độ thanh thải cetirizin giảm nhẹ khi uống cùng
400 mg theophylin..

Tương ky: Hầu như không có tương ky với các thuốc khác

Quá liều và cách xử trí:

Triệu chứng của quá liều là: ngủ gà ở người lớn; ở trẻ em có thể bị kích động. Khi quá liều nghiêm trọng
cần gây nôn và rửa dạ dày cùng với các phương pháp hỗ trợ. Đến nay, chưa có thuốc giải độc đặc hiệu.

Báo ngay cho bác sĩ khi bị quá liều.

Quy cách đóng gói: Lọ 100 viên, lọ 200 viên, lọ 500 viên. hộp 1 lọ.

Vi Al/ PVC 10 viên x hộp5 vi

Vi Al/ PVC 10 vién x h6p10 vi

Bảo quản: Nơi khô mát, nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng.
Hạn dùng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

Tiêu chuẩn áp dụng: TCCS

DE THUOC XA TAM TAY CUA TRE EM
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỰNG TRƯỚC KHI DÙNG

Nếu cần thêm thong tin xin hỏiý kiến của thấy thuốc

—_
HADIPHAR   

    

  

  

‘CP DUQCHA TINH
CÔNG ry`N€

HàHuy Tap, Thanh phé Ha Tinh
DT: 039.856003/854613 Bax: 039.856821. Email: hatipharco@hn.vnn.vn.
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